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QUY CHẾ

Phối hợp quản lý, vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động tại 
các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Ban hành kèm theo Quyết định số 663/QĐ-UBND 

ngày 09 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai) 


Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trong việc quản lý, vận hành và khai thác thông tin của các hệ thống quan trắc nước thải tự động tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

b) UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa nơi có đầu tư trạm quan trắc nước thải tự động (UBND cấp huyện).

c) Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

d) Các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh đầu tư, lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động (được gọi tắt là Công ty Hạ tầng KCN).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đặc tính kỹ thuật: Là những đặc điểm và tính năng kỹ thuật cơ bản về đo lường của các thiết bị quan trắc nước thải tự động. Các đặc tính kỹ thuật được quy định trong Quy chế này là giá trị tối thiểu cần đạt của thiết bị.
2. Quan trắc tự động, liên tục: Là quá trình đo, phân tích liên tục theo thời gian các thông số môi trường bằng các thiết bị đo hoặc phân tích tự động.
3. Kiểm định: Là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường.
4. Hiệu chuẩn: Là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.

5. Vận hành: Là tổng hợp của các hoạt động vệ sinh, bảo trì, kiểm chuẩn, hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị, khắc phục sự cố, giám sát, kiểm tra dữ liệu quan trắc, bảo quản trang thiết bị theo quy định.

6. Hệ thống trạm quan trắc nước thải tự động: Bao gồm nhà trạm, thiết bị phụ trợ ngoài trạm (hệ thống chống sét, camera quan sát, bơm lấy mẫu và thiết bị đo lưu lượng). 

Các thiết bị trong nhà trạm: Camera quan sát; hệ thống điện, chiếu sáng; bộ điều khiển, hiển thị kết quả đo và truyền dữ liệu; bộ điều khiển các cảm biến, thiết bị quan trắc, tủ lưu mẫu tự động.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Nội dung phối hợp phải liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị phối hợp nhằm vận hành hiệu quả hệ thống quan trắc tự động nước thải tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin liên quan đến công tác vận hành và các số liệu quan trắc tự động nước thải để kiểm soát tốt chất lượng nước thải sau xử lý của các KCN. Khi có các yêu cầu, Ban Quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai, Công ty Hạ tầng KCN, UBND cấp huyện có trách nhiệm cử nhân sự tham gia phối hợp kịp thời để xử lý sự cố vượt quy chuẩn môi trường.

3. Các Công ty Hạ tầng KCN thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường; cử nhân sự tham gia các đợt đào tạo, tập huấn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 4. Yêu cầu của công tác quản lý, vận hành trạm quan trắc nước thải tự động

1. Đảm bảo hệ thống quan trắc nước thải tự động được bảo quản và quản lý theo đúng quy định.

2. Giám sát kiểm tra các thiết bị luôn hoạt động ổn định, vệ sinh, bảo trì và hiệu chuẩn thực hiện theo đúng quy định của nhà sản xuất, thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Dữ liệu được theo dõi, xử lý sự cố kịp thời, việc báo cáo, chia sẻ dữ liệu được thực hiện theo quy định.

4. Bố trí kinh phí đầy đủ để duy trì vận hành trạm quan trắc tự động nước thải.

Điều 5. Quản lý các hệ thống quan trắc tự động do Công ty Hạ tầng KCN đầu tư

Khi các Công ty Hạ tầng KCN tiếp nhận, tham gia vận hành hệ thống quan trắc tự động do UBND tỉnh đầu tư, các hệ thống quan trắc tự động do Công ty hạ tầng đầu tư sẽ ngưng hoạt động và chuyển mục đích sử dụng theo yêu cầu thực tế của Công ty Hạ tầng KCN.

Chương II

QUẢN LÝ HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Điều 6. Nguyên tắc quản lý

1. Các hệ thống quan trắc nước thải tự động được lắp đặt tại các KCN do UBND tỉnh đầu tư, lắp đặt là tài sản của Nhà nước, được chuyển giao (phối hợp quản lý vận hành) cho các Công ty Hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh vận hành theo kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Các hệ thống trạm quan trắc nước thải do UBND tỉnh đầu tư là tài sản công được hạch toán theo dõi theo đúng quy định. Các đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm thực hiện việc báo cáo sử dụng tài sản Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

3. Nội dung công tác đầu tư, vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động gồm: Khảo sát vị trí đặt trạm, thiết kế đặc tính kỹ thuật phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tính đồng bộ, đấu thầu mua sắm, nhận chuyển giao công nghệ vận hành từ nhà cung cấp, thực hiện công tác vận hành gồm vệ sinh định kỳ, bảo trì, hiệu chuẩn định kỳ, kiểm tra và xử lý dữ liệu định kỳ, báo cáo kết quả và công khai dữ liệu, khắc phục sự cố và thay thế linh kiện vật tư tiêu hao định kỳ.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan được UBND tỉnh giao trách nhiệm thực hiện đầu tư lắp đặt, bảo trì, kiểm chuẩn, hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị, khắc phục sự cố, giám sát, kiểm tra dữ liệu quan trắc, bảo quản trang thiết bị các hệ thống quan trắc nước thải tự động.

5. Các Công ty Hạ tầng KCN trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm bảo vệ an toàn hệ thống quan trắc nước thải tự động; không được lợi dụng, chiếm đoạt, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng; bảo đảm sử dụng đúng mục đích; không được sử dụng các dữ liệu quan trắc tự động để kinh doanh trái pháp luật.

6. Trong trường hợp vi phạm các nội dung nêu tại Khoản 5, Điều này trường hợp cháy nổ do yếu tố chủ quan, cố tình gây hư hỏng, thất thoát các thiết bị quan trắc bên ngoài hệ thống, các Công ty Hạ tầng KCN phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định tại Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Trong trường hợp bất khả kháng dẫn đến cháy nổ, thất thoát thiết bị do thiên tai, hỏa hoạn các Công ty Hạ tầng KCN báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để kịp thời phối hợp xử lý.

Chương III

CÁC NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 7. Phối hợp lắp đặt, vận hành các hệ thống quan trắc nước thải tự động

1. Lắp đặt các hệ thống quan trắc nước thải tự động

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các KCN đã hoàn chỉnh tuyến thu gom, đủ nước thải để hoạt động thường xuyên hệ thống xử lý nước thải tập trung, đề xuất UBND tỉnh xem xét, lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động.

2. Xây dựng kế hoạch vận hành
a) Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Công ty Hạ tầng KCN xây dựng kế hoạch vận hành các hệ thống quan trắc tự động nước thải; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, tập huấn vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động cho nhân viên của các Công ty Hạ tầng KCN trước và trong thời gian chuyển giao.

b) Phối hợp với Sở Tài chính và các Công ty Hạ tầng KCN xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí vận hành các hệ thống quan trắc nước thải tự động năm tiếp theo, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hàng năm.

3. Vận hành trạm quan trắc nước thải tự động
a) Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung sau: 

- Kiểm tra, kiểm chuẩn, hiệu chuẩn, bảo trì, thay thế linh kiện vật tư tiêu hao tại hệ thống quan trắc tự động nước thải, vệ sinh các đầu dò thiết bị quan trắc tự động nước thải theo quy định của cấp có thẩm quyền. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị phòng chống cháy nổ tại hệ thống quan trắc tự động.
- Kiểm tra, kiểm soát và chia sẻ dữ liệu quan trắc nước thải tự động.

- Cập nhật tình trạng thiết bị, sửa chữa, thay thế kịp thời các hiết bị hư hỏng, biểu hiện mất ổn định hoặc quá tải. 

b) Các Công ty Hạ tầng KCN chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung sau:

- Cử nhân viên tham gia chương trình đào tập, tập huấn của Sở Tài nguyên và Môi trường, chỉ có nhân viên đã qua đào tạo mới được tham gia vận hành hệ thống quan trắc tự động.

- Bảo vệ các thiết bị bên ngoài hệ thống quan trắc tự động nước thải; ngăn ngừa hành vi trộm cắp và phá hoại thiết bị, tài sản; giữ nguyên vị trí, không xê dịch các thiết bị quan trắc tại trạm.

- Theo dõi màn hình hiển thị kết quả đo quan trắc tự động nước thải.

- Xử lý các sự cố về nguồn điện cung cấp cho trạm (sự cố mất điện, khởi động lại hệ thống quan trắc), đồng thời ghi chép lại thời điểm và khoảng thời gian mất điện, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về sự cố nêu trên để phối hợp theo dõi, giám sát chất lượng nước thải của KCN bằng các biện pháp khác. Đối với các sự cố về hệ thống quan trắc tự động gồm lỗi mạng, đường truyền, lỗi phần mềm, lỗi hệ thống quan trắc, sự cố chập điện, sự cố cháy nổ thiết bị, Công ty Hạ tầng KCN báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường ngay khi phát hiện sự cố.
- Lập sổ theo dõi các hoạt động liên quan đến trạm (sự cố xảy ra tại trạm, người ra vào trạm); theo dõi tình trạng thiết bị bên ngoài hệ thống quan trắc tự động để báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời sửa chữa, thay thế.

- Bố trí kinh phí phục vụ vận hành hệ thống quan trắc gồm: Bảo vệ, chi phí điện năng, kinh phí truyền dữ liệu từ hệ thống quan trắc tự động về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 8. Xử lý sự cố của hệ thống quan trắc nước thải tự động

1. Khi phát hiện có sự cố liên quan đến hệ thống quan trắc nước thải tự động gồm lỗi mạng, đường truyền, lỗi phần mềm, lỗi hệ thống quan trắc, sự cố cháy nổ thiết bị, các Công ty Hạ tầng KCN báo cáo ngay cho Sở Tài nguyên và Môi trường (điện thoại: 061 887 8255; hotline 091 666 8088), đồng thời thực hiện ngay các biện pháp cô lập nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng tới hệ thống quan trắc nước thải tự động. Ngay khi nhận được thông báo sự cố, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm xác định nguyên nhân sự cố và khắc phục. 

2. Trong trường hợp do các thông số quan trắc không đạt quy chuẩn cho phép, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo yêu cầu chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN có biện pháp khắc phục hệ thống xử lý nước thải nhằm đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận.

Điều 9. Quản lý dữ liệu

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ các dữ liệu quan trắc được truyền về. Dữ liệu phải được phân loại để lưu trữ theo thứ tự ưu tiên về mức độ quan trọng. Các thiết bị lưu trữ phải được đặt tại môi trường thông thoáng, sạch sẽ, khô ráo và có nhiệt độ thích hợp và định kỳ bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất.

Khi số liệu quan trắc vượt quy chuẩn liên tục trong 03 (ba) lần tiếp nhận, tức số liệu quan trắc vượt quy chuẩn liên tục trong 1,5 giờ, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý các KCN, UBND cấp huyện nơi đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động kiểm tra, thu mẫu đối chứng (mẫu đối chứng được lấy, lưu giữ và phân tích song song với mẫu lưu giữ tại thời điểm phát hiện sự cố); trên cơ sở kết quả phân tích mẫu, đề xuất xử lý vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định.

2. Các Công ty Hạ tầng KCN có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu trong hệ thống quan trắc nước thải tự động, đường truyền dữ liệu; khai thác, sử dụng dữ liệu trong phạm vi được phép, không xâm nhập trái phép cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường. Sử dụng dữ liệu đúng mục đích, quản lý nội dung các dữ liệu đã khai thác, không được cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác khi chưa được phép của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Không được thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ dữ liệu; không được tạo ra hoặc phát tán chương trình phần mềm làm rối loạn, thay đổi, phá hoại cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường; thông báo kịp thời cho Sở Tài nguyên và Môi trường khi phát hiện các sai sót của dữ liệu.

Chương IV

KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU QUAN TRẮC, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 10. Kết nối, chia sẻ dữ liệu quan trắc nước thải tự động

1. Sở Tài nguyên và Môi trường vận hành, duy trì hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc tự động, liên tục; cung cấp tài khoản truy cập vào hệ thống cho Ban Quản lý các KCN Đồng Nai, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, nơi có đặt hệ thống dữ liệu quan trắc nước thải tự động để cùng phối hợp theo dõi, giám sát nước thải của các KCN trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN sử dụng tài khoản đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp để truy cập vào hệ thống tiếp nhận, quản lý dữ liệu quan trắc tự động liên tục để theo dõi giám sát dữ liệu của trạm quan trắc do đơn vị quản lý. Truy cập đúng địa chỉ, mã khóa; không được làm lộ địa chỉ, mã khóa truy cập đã được cấp.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra Quy chế này; xây dựng các hướng dẫn, tổ chức đào tạo, tập huấn các nội dung vận hành hệ thống quan trắc tự động; hướng dẫn chia sẻ thông tin quan trắc tự động.

 Tổng hợp kết quả quản lý, vận hành các hệ thống quan trắc nước thải tự động; xây dựng kế hoạch vận hành các hệ thống quan trắc tự động nước thải và chương trình đào tạo, tập huấn vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động năm tiếp theo, báo cáo, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

2. Sở Tài chính cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện việc vận hành các trạm quan trắc tự động và chương trình đào tạo, tập huấn hàng năm.

3. Ban Quản lý các KCN và  UBND cấp huyện phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 3, Điều 7, Điều 8 của Quy chế này.
4. Các Công ty Hạ tầng KCN cử nhân sự tham gia tập huấn theo chương trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, bố trí nguồn kinh phí (chi phí điện, truyền dữ liệu) để vận hành trạm quan trắc tự động.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Văn Chánh
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